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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Yển 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Huy Hiểu, ông Lại Anh Vân  

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Bà Phạm Thị Yến - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 127/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 6 năm 2019 

đối với bị cáo Đỗ Thị T, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số 78/2019/HSST ngày 09/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương. 

* Bị cáo kháng cáo:  

Đỗ Thị T, sinh năm 1961 tại Hải Dương; ĐKHKTT: phường H, thành 

phố H, tỉnh Hải Dương; Chỗ ở: phường Q, thành phố H, tỉnh Hải Dương; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Đức A (đã chết) và bà 

Hoàng Thị B (già yếu); Chồng là Vũ Văn T- sinh năm 1958; Có 3 con, con lớn 

sinh 1983, con nhỏ sinh năm 2000; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Bản án 

số 11 ngày 17/01/2007 của Tòa án nhân dân TP. Hải Dương xử phạt Đỗ Thị T 

39 tháng tù về tội Môi giới mại dâm, thời hạn tính từ ngày 17/8/2006 (đã được 

xác nhận xóa án tích theo Phiếu lý lịch tư pháp ngày 12/12/2018, Sở Tư pháp 

UBND tỉnh Hải Dương); Bị cáo bị tạm giữ ngày 25/01/2019, chuyển tạm giam 

ngày từ 31/01/2019 đến nay tại Trại tạm giam Kim Chi Công an tỉnh Hải 

Dương. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Đỗ Thị T thuê nhà phường Q, thành phố H để mở quán cà phê. Ngoài ra 

nếu khách có nhu cầu mua dâm thì T sẽ đứng ra thỏa thuận và tìm người bán 

dâm. Khoảng đầu tháng 01/2019, chị Đặng Thị A, sinh năm 1997 ở xã T,huyện 
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L, Yên Bái và chị Lê Thị M sinh năm 1981 ở xã C, huyện T, Thanh Hóa đến 

quán cà phê của T đặt vấn đề nếu khách có nhu cầu mua dâm thì T giới thiệu để 

chị A và chị M bán dâm. Để thuận tiện, chị A và chị M sinh hoạt, ăn uống tại 

quán của T. Theo thỏa thuận khi có khách mua dâm, T đứng ra giao dịch thu tiền 

của khách là 350.000 đồng/1 lượt. T được hưởng 150.000 đồng, A hoặc M 

hưởng 150.000 đồng còn 50.000 đồng trả tiền phòng.  

Khoảng 15h30’ ngày 25/01/2019, có hai nam thanh niên tự khai là Lê Văn 

H, sinh năm 1974 và Nguyễn Văn T, sinh năm 1983 đều ở phường C,thành phố 

H vào quán của T uống nước. Sau đó, anh H và anh T nhờ T tìm cho 02 gái mại 

dâm để mua dâm. T đồng ý, thỏa thuận giá 350.000đ/lượt/1 người. Anh T đưa 

cho T số tiền 700.000đ. Sau khi nhận tiền xong, T bảo chị A và chị M đi bán 

dâm cho anh H, anh T rồi đưa cho chị A 100.000đ để trả tiền phòng nghỉ. Tất cả 

đến nhà nghỉ Z của ông Nguyễn Văn C ở phố H, phường N, thành phố H thuê 

phòng 203 và 204. Khoảng 16h15’ cùng ngày, khi chị A và anh H, chị M và anh 

T đang quan hệ tình dục tại phòng 203 và phòng 204 của nhà nghỉ Ngọc Lan thì 

bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra phát 

hiện, thu giữ 02 bao cao su đã qua sử dụng, 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu “VIP” 

màu trắng vàng. Ngày 25/01/2019, Đỗ Thị T tự nguyện giao nộp cho Cơ quan 

CSĐT Công an thành phố Hải Dương số tiền 600.000 đồng; ông Nguyễn Văn C 

tự nguyện giao nộp số tiền 100.000 đồng là tiền chị A trả tiền phòng nghỉ. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2019/HSST ngày 09/5/2019, Tòa án nhân 

dân thành phố Hải Dương đã căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38; điểm a, b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Căn 

cứ vào điểm a, b, c khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 135, khoản  2 Điều 136, Điều 

331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 

25/11/2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án; Tuyên 

bố bị cáo Đỗ Thị T phạm tội “Môi giới mại dâm”; Xử phạt bị cáo Đỗ Thị T 45 

(bốn mươi lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 25/01/2019. Ngoài ra, 

bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo của bị cáo. 

 Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 16/5/2019, bị cáo Đỗ Thị T kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo Đỗ Thị T giữ nguyên nội dung kháng cáo, xuất trình biên lai nộp 

tạm ứng án phí sơ thẩm và đề nghị HĐXX xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình 

bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo bệnh tật. 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia phiên tòa sau khi phân 

tích các tình tiết trong vụ án, xác định cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội Môi 

giới mại dâm theo điểm đ khoản 2 Điều 328 BLHS là đúng pháp luật. Xét kháng 

cáo của bị cáo thì thấy: Điều kiện hoàn cảnh  gia đình bị cáo khó khăn, bản thân là 

phụ nữ, tuổi đã cao, bị bệnh tật, tại cấp phúc thẩm, bị cáo tự nguyện nộp án phí sơ 

thẩm thể hiện sự ăn năn hối cải, nên đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự,  sửa án sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo T, xử phạt bị cáo từ 36 đến 39 tháng tù. Bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Bị cáo Đỗ Thị T kháng cáo trong thời hạn luật định nên 

kháng cáo hợp lệ.  

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy:  

Bị cáo Đỗ Thị T bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Môi giới mại dâm 

quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp 

luật. Về tội danh bị cáo không kháng cáo và Viện kiểm sát nhân dân không 

kháng nghị.  

Xét kháng cáo xin  giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thì thấy: Cấp sơ thẩm đã 

áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo quy định tại điểm s khoản 

1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự công cộng 

và nếp sống văn minh, gây bất bình trong dư luận nhân dân, nên sơ thẩm áp 

dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo là phù hợp. Xem xét điệu kiện hoàn 

cảnh của bị cáo thấy rằng, bản thân bị cáo là phụ nữ, tuổi đã cao, lại bị bệnh tật, 

bị cáo phải nuôi mẹ già, chồng bị tai biến đã nhiều năm. Tại cấp phúc thẩm, bị 

cáo đã tự nguyện nộp án phí sơ thẩm, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình, nên HHĐXX căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự; chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật. 

 [3]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị T được chấp nhận, nên bị 

cáo không phải chịu án phí phúc thẩm hình sự theo Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

 [4].Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

HĐXX không xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo 

kháng nghị. 
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 Vì các lẽ trên;  

Căn cứ  điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Thị T, sửa bản án hình sự sơ thẩm 

số 78/2019/HSST, ngày 09/5/2019 của TAND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương. 

2. Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38  

của Bộ luật hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

  - Xử phạt bị cáo Đỗ Thị T 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Môi giới mại 

dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 25/01/2019. 

- Về án phí: Bị cáo Đỗ Thị T không phải chịu án phí phúc thẩm hình sự. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

29/7/2019. 

 

N¬i nhËn:  
- VKSND tỉnh Hải Dương; 
- Sở TP tỉnh HD; 
- Phòng HSNV-CA tỉnh HD; 
- TAND TP. Hải Dương; 
- C«ng an TP. Hải Dương; 
- VKSND TP. Hải Dương; 
- Chi côc THADS TP. Hải Dương; 
- Trại giam Kim Chi-CA tỉnh Hải Dương; 
 - Bị c¸o; 
- Lưu Tòa; lưu hå s¬. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
 

 

(Đã ký) 
 

 

Vũ Thị Yển 
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